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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY  

TRÍCH DẪN VÀ LIỆT KÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO TRÊN ẤN PHẨM 
DO NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ẤN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/QĐ.NXB 
Ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ) 

 
Để có thể xuất bản ấn phẩm do Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành, bản thảo 

cần trình bày trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo theo quy định như sau: 
1. Nguyên tắc chung 

- Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo kiểu APA (American Psychological 
Association) của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. 

- Tài liệu tham khảo chỉ được liệt kê khi có trích dẫn trong nội dung ấn phẩm. 
- Tài liệu được trích dẫn trong nội dung ấn phẩm bao gồm “tên tác giả và năm”: 

+ Đối với người nước ngoài, tên tác giả được trích dẫn là “Họ”. Ví dụ: Nếu tác giả 
tên “Christopher Garlton”, thì họ “Garlton” được sử dụng để trích dẫn.  

+ Đối với người Việt, tên tác giả được trích dẫn là “Tên”. Ví dụ: Nếu tác giả tên 
“Nguyễn Văn Hùng” thì “Hùng” được sử dụng để trích dẫn. 

2. Một số quy định trích dẫn trong văn bản 
- Tài liệu tham khảo có 1 tác giả thì trích dẫn tên tác giả và năm. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Huyền (2016) … 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Huyền, 2016)  

- Tài liệu tham khảo có 2 tác giả thì trích dẫn tên của 2 tác giả và năm, giữa 2 tác 
giả dùng chữ “và” cho tài liệu tiếng Việt, chữ “and” cho tài liệu tiếng nước ngoài hoặc 
ký hiệu “&”. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Danh và Trúc (2015)…; Leitch and Rushton (2019)… 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Danh & Trúc, 2015). … (Leitch & Rushton, 2019). 

- Tài liệu tham khảo có từ 3 tác giả trở lên thì trích dẫn tên tác giả đứng đầu và dùng 
“và ctv.” đối với tiếng Việt, “et al.” đối với tiếng Anh. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Hà và ctv. (2016)…; Smith et al. (2022)… 
 Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Hà và ctv., 2016); … (Smith et al., 2022). 

- Trường hợp trích dẫn nhiều nguồn tài liệu cùng một lúc thì các tài liệu được sắp xếp 
theo thứ tự năm xuất bản; các tài liệu có cùng năm xuất bản được sắp xếp theo thứ tự bảng 
chữ cái tên tác giả. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn (mỗi trích dẫn cách nhau bằng dấu phẩy, trước trích dẫn 

cuối là chữ “và”: Hiền và ctv. (2016), Cảnh (2017), Aron (2019) và Belcher (2019)…  
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Trích dẫn trong ngoặc đơn (mỗi trích dẫn cách nhau bằng dấu chấm phẩy): … (Hiền 
và ctv., 2016; Cảnh, 2017; Aron, 2019; Belcher, 2019).  

- Nếu tài liệu tham khảo đã được chấp nhận xuất bản nhưng chưa in thì năm xuất bản 
được thay bằng cụm từ “(đang in)” 

Ví dụ: Linh và ctv. (đang in)  
- Tài liệu tham khảo của một cơ quan, tổ chức (không có tên tác giả) thì dùng tên của 

cơ quan, tổ chức đó làm tên tác giả. 
Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010)… 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010).  

- Tài liệu tham khảo có cùng tên tác giả thì ghi tên tác giả và các năm theo thứ tự 
tăng dần. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Phong và Lợi (2012, 2014, 2015)… 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Phong và Lợi, 2012, 2014, 2015).  

- Tài liệu tham khảo có cùng tên tác giả, cùng năm xuất bản thì ghi tên tác giả và các 
năm kèm chữ cái a, b, c... sau năm. 

Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Thanh và ctv. (2021a, 2021b) … 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Thanh và ctv., 2021a, 2021b). 

- Trường hợp tài liệu được trích dẫn từ một nguồn tài liệu khác thì ghi tên tác giả và 
năm của tài liệu gốc, kèm “trích dẫn bởi” (đối với tiếng Việt) hoặc “as cited in” (đối với 
tiếng Anh), sau đó ghi tên tác giả và năm của tài liệu được tham khảo. 

Ví dụ: (Hinh và ctv., 2003, trích dẫn bởi Tuấn & Minh, 2015) hoặc Garrison (2011, 
as cited in Kattoua et al., 2016) 

- Đối với trích dẫn nguyên văn, phải ghi rõ số trang của đoạn trích sau năm xuất bản. 
Ví dụ:  
Trích dẫn trong câu văn: Sử (2018, tr.12)… 
Trích dẫn trong ngoặc đơn: … (Sử, 2018, tr.12). 

3. Một số quy định khi liệt kê tài liệu tham khảo 
- Danh mục Tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn trong bài và 

ngược lại, bất kỳ tài liệu nào được trích dẫn trong bài cũng phải được liệt kê ở mục Tài liệu 
tham khảo. 

- Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên tác giả:  
+ Tác giả có tên giống nhau thì sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếp theo của tên. 
+ Tài liệu có cùng tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự thời gian. 

- Khi trình bày, cách ghi tên tác giả, dấu ngoặc đơn, dấu chấm, phẩy, in nghiêng, 
khoảng trắng phải theo quy định. 

- Đối với tài liệu là tiếng nước ngoài, cách ghi tên tác giả như sau: Họ, các chữ cái 
đầu của phần tên còn lại được viết hoa kèm dấu chấm. 

Ví dụ: Anusorn Singhapakdi sẽ được ghi là Singhapakdi, A. 
- Đối với tài liệu là tiếng Việt, cách ghi tên tác giả như sau: Tên, các chữ cái đầu của 

Họ và Tên lót được viết Hoa kèm dấu chấm. 
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Ví dụ: Nguyễn Thái Hoàng sẽ được ghi Hoàng, N. T. 
- Mỗi tác giả cách nhau bằng dấu phẩy, trước tác giả cuối cùng dùng ký tự “&”. 

4. Các loại tài liệu tham khảo 
4.1. Sách 

Tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách in nghiêng (lần xuất bản). Nhà xuất bản. DOI 
(nếu có) 

Ví dụ:  
Tư, N. N. (2012). Sông. Nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 
Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to 

academic publishing success (2nd ed.). University of Chicago Press. 
4.2. Sách có nhiều chương  

Tên tác giả của chương sách. (Năm xuất bản). Tên chương. Tên chủ biên, Tên sách 
in nghiêng (số trang của chương sách). Nơi xuất bản. DOI (nếu có) 

Ví dụ:  
Hiền, T. T. T., Tú, T. L. C., & Glencross, B. (2016). Dinh dưỡng và thức ăn cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus). Trong N. T. Phương, & N. A. Tuấn (Chủ biên). Nuôi cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách 
thức trong phát triển bền vững (trang 109-136). Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their 
development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The 
psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent 
(pp. 345-359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 
4.3. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

Tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí in nghiêng, tập in nghiêng(số), 
số trang bài báo. DOI (nếu có) 

Ví dụ:  
Hòa, Q. M. (2021). Vận dụng mô hình dạy học 5E tổ chức dạy học mạch nội dung 

"Âm thanh" phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí 
Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(8), 1509-1523. 
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.8.3112 (2021). 

Alam, M., Haque, M., Sumi, K., & Ali, M. (2015). Proximate composition of para-
grass (Brachiaria mutica) produced in integrated fish-fodder culture system. Bangladesh 
Journal of Animal Science, 44(2), 113-119. https://doi.org/10.3329/bjas.v44i2.26011 

*Lưu ý: không in nghiêng dấu phẩy sau tên tạp chí. 
4.4. Bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị 

Tên tác giả. (Năm xuất bản). Tựa bài viết. Trong Tên Chủ biên, Tựa kỷ yếu in 
nghiêng (trang bài viết). Nhà xuất bản. DOI/URL (nếu có)  

Ví dụ:  
Tuấn, L. A., & Minh, V. Q. (2015). Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ dưới sự hỗ trợ của GIS, Kỷ yếu Hội 
nghị GIS toàn quốc 2015 (trang 643-647). https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-
34872/baibao-30971.html 

Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, 
A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian 

https://doi.org/10.1037/0000120-016
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.8.3112(2021)
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experiences. In G. B. Teh & S. C. Choy (Eds.), Empowering 21st century learners through 
holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University 
College International Conference 2016 (pp. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-
981-10-4241-6_2 
4.5. Văn bản của cơ quan, tổ chức 

Tên cơ quan/tổ chức. (Năm xuất bản). Tựa văn bản in nghiêng (Số ban hành nếu 
có). URL 

Ví dụ: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Quyết định ban hành quy trình quản lý văn bản trong 

môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 1224/QĐ-BGDĐT). 
http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2176 

United States Government Accountability Office. (2019). Performance and 
accountability report: Fiscal year 2019. https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf 
4.6. Tài liệu dạng luận văn, luận án 

Tên tác giả. (Năm). Tên luận văn/luận án in nghiêng (luận văn thạc sĩ/luận án tiến 
sĩ). Tên cơ sở đào tạo. 

Ví dụ: 
Kiên, T. T. (2011). Nghiên cứu năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng một số 

giống cỏ hòa thảo nhập nội trong chăn nuôi bò thịt (Luận án tiến sĩ). Đại học Thái Nguyên. 
Tain, F. H. (1999). Impacts of aquaculture extension on small-scale Oreochromis 

niloticus production in northeastern Thailand (master’s thesis). University of Michigan. 
4.7. Tài liệu từ Internet 

Tên tác giả. (Năm). Tựa bài viết in nghiêng. URL 
Ví dụ: 
Hồng, N. T. B., Dương, N. T. K., Phương, N. T. M., & Thịnh, P. P. (2014). Nhân 

giống dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi. http://hiephoiduabentre.com.vn/inde 
Neuburger, H. (2018). How innovative companies are leading the way regarding 

company culture. EU Startup. https://www.eu-startups.com/2018/04/how-innovative-
companies-are-leading-the-way-regarding-company-culture 

*Lưu ý: cuối DOI/link bài viết không dùng dấu chấm.    
  
 GIÁM ĐỐC 
  
 (Đã ký) 
 
 Trần Thanh Điện 


